
.Rx: Thuốc này chỉ dùng tho đơn thuốc 

Dectoxiron 
(Deferipron †00 mg/m)) 
Đếxa tắm tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng đẫn sử dụng trước khi đùng 
Thành phấn: 
Mỗi 1 mldung đchcó chứ: 
Weạtchất: Defeipton 100 mg 
Tả dược: dycei, suctlose,tịnh đầu bạc hả, 
(iatorA1185617, mồu sunsetyeflow, nước tính kết. 
Dạng bào chế: Dung dch uống đồng nhất, mau vàng cam. 
Mê tả: Dun) đch trong suốt, mẫu vồng cam, 
phh25~ 50, 

%@04 được chỉ đnh để điều ti dư thửa sắt hong c thế, chủ yếu xảy ta ð những bệnh nhân mắc bênh thiếu 
mmắu tan mu bấm snh (tholassemi} mà các thuốc ạc dợng theo cơ chế tạo phúc vớ sắt bị chống chỉ định hoặc 
khôrg đu độp ứng. 
Đefeupton đợc két hơọ vải một thuốc tao phúc ối sát Phác được chỉ định ở những bệnh nhắn mắc thiếu rnâu tan 
tmiu bắm sinh khiđiều tị bằng cắc thuộc tạo phúc với sắt đơn lẻ không có hiệu qua hoặc được thỉ định để phòng 
gia, điều tí hậu qua đe đọa đến tịnh mạng ô các trường hợp quả tồi sắt. 

.feterrin.Thông tín về liều lượng delexamin cần đề tưvấn. 
Việc sử đụng kếthợp các thuốc tạ phíc vi sắtkhông được khuyến cáo đối với bệnh nhàn có nồng độ (eriin giảm 
xuống 900mgf (đong cơthàitửsi quá mQ. 

tư6 đến 101 ờ ế và không có 

ð tr em đưới6 tuổi. 
(áếh đồng 
Dũng đường uống, Nên pha băng khoảng 10lắn với nước để uống. 
Chống chỉ định: 
~Mãn cảm với defeipton hoặc bất cứthành phần nào của thuốc. 
~ (@ tiền sử tái điển bệnh bạch cầu trung tính. 

~ (8 tiếnsử mắtbạch cầu hạt. 
~Phụ nữ có thai và cho con bú, 
{0chếgöy gảm bạch cấu củ tödođồ không sử ác thuốc cổng 
boxh cóo hoặc sửdụng defaipton cho bệnh nnắn có giảm bach cấu trungtính. 
Cảnh bảo và thận trọng: 
Dafesiptoa lam guirm bạch cáu trưog tính và aạch cấu hạt, Benh nhân nên đuợc kiểm tra số lượng bạch câu trung 

ahhàng tuần. 
iec hót phục li bạch cốu trung tịnh đã được bá lngsử ¡Nếu bệ 
en3 lài dung #Efejpon, rên nợing đong thuốc và béo dài lượng bạch ấu tung nh chải ch hơn tàn ho 
ngay vớibác ï Xhị bệnh nhn co các tiểu dhứngnhiên khuẩn nhưsết, đau họog và 
Không nên điều rìvới delenpon cho bẹnh phan đã bị giảm bạch cầu trung tính. 
+ Ngư cơ gim kạch cổu trung tính và gắtm bạch cầu hạt là cao hơn nếu số lưeyg bạch cấu trung tỉnh tuyệt đối 

bo cáo. Ngư cơ tiến ấn lên phụ nữ mang ai chứa được xác ĩnh. Nhũth phụ nữ có khả năng mang thai rên 
tránh mang thai ong thời gian sử dụng thuốc do thuốc có thể g3y đột biến gen và quái thai, Những phụ nữ này 

Ái -lrong, ~ lăng men gan trong huyết thanh đã được 
ErsJ100Csl3HmilEtrueelveefotlitdf'atIPSIPSEedTehdt 0l 

nên được tư vấn để sử dụng các biện phíp tránh tai và phải lập tức nếu họ mang; deferpton. 
hoặc đự định màng thái, ~ Một lượngnhỏ kẽm trong huyết thanh có th lê kết với deeip2n, ở một số ít bệnh nhắn, Có thể uống bổ sung 
(hưu có đi liệu chứng mình về việc bài tết sửa mẹhay không. Khuyt ng sử dụng thuốc cho É giữnó ịnhthườ 
phạnlido an Bái thải đng hốt ồn ngự do cơn bá, ~Rồiloạn thần kinhở éutị 2/5 lầniều ối đã hàng ngày sử dụng h Dị 

nh hưởng đến khả năng phíLhiển phối D ủ ủ lbệnh sldựngliều 
Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc quả à di ýi 

Việc sử dụng thuốc không ình hưởng tới khả năng lái xehoặc văn hành máy móc. Thông ÿ Ủa thuốc 
Tương tác thuốc (Quá liểu và hướng xử trí 
(ýlšgiy gin bph đa tung tàn 0a đøy làn óa không đợc Ĩ đạn dÍelmon vi dc làm Không c tưởng hợp qổ lều tính được báo áo. 

jảm bạch cấu trung tính. —— Tuynhiễn, ý được 
Không thấy có các bảo cảo về tương tắc giữa dfeipron và các thuốc khác. Tưy nhiền, do deferipron có thế gắn kết 

'với các cation kim loại, nên có khả năng xảy ra tương tác giữa đeferipron và các thuốc có chứa cation hóa trị 3 như. 

nhên,Dovấy, không nên sĩ dụng đồng thời deledpton và các thuốc có chứa nhằm, 
50àn tonnXh sự dịng đông tờ diefprenY)ianhn( dua duy nghiên ca đố đc Da tê dc bo do về 
tưỡng tắc xây ú đdeft vàvitaminC. 

Tác dụng không mong muốn: 
~ (ác phản ứng bắt lợi phố bên nhất được bảo ảo trong khi điều trị với defetpton trong các thử nghiêm lâm sàng 
là buồn nên, nôn, đau bụng, và màu sýc bát thường (chroanaturia), được báo cáo ở hơn 10% bệnh nhân, Tác dựng 

khôn mong muốn nghiệm trong nhất trên làm sàng của đe[enpron là mắt bạch cấu hạt. 
Tốn suất thể hiện tác dụng khỏng meog mưỗn gặp phải như sa Bắt phố bien (ADR > 1/10), thường gập (1/10 > 

väitomin(, thận trong khisử 

đụng liều gíp 35 lầniều tối đa khuyến cáo (I09 mg/hyngh)) rong một vi nâm, Các chữn ốiloạn tăng h 
đăndánbiến mắt:aukhingưng defeiptoa. 
Trong trường hợp quá liều, bênh nhân nền được giám ít chất chẽ. 
Đặc tính dược lực học 
Nhém dược ý, (hất ạo phúc vớ sắt 
Mã AIC V03AC02 

(che hoạt động: Defedpton (>-hjútox-1,2-ämettylppridin-4-ore) là một chất mang có hai nhánh, kết hợp với 
sắtthe iệphìn tử311. 
Tắcdụng dược lụchọc 
Nghên cứu làm sàng đã chứng mình rằng deíenprton cô hiệu quẩirong tiệc thúc đốy đòo thi sắt và với liều 26 
mg/kgx 3 lần một ngày có thế ngàn chắn quà trình ở đọng sắt ở bẽnh nhắn bị thiếu máu tan máu bẩm sinh, được Liểu lượng và cách dùng: lNN: thấp hơn I,§ v lờ)/L ADRz 1/100), it gấp (1/1000 < ADf< 1/100), hiểm gập (AD < 1/1000) và các trường hẹp không rổ thông tín khác.. 

Ipron được bắt đầu sử đụng và đuy tr bối hc cổ ệm tuong tiệc điều rịð các bệnh nhàn thiếu mu — + sửdungcho những bệnh ố štđối(ANQ thấp. TY: HN : ' đảnh gi thông qua feniin huyết thanh, Diệu nghiên cửu lầm sàng đã chứng mình rằng việc sử đạng đóng tồi 
tanmáuditruyên. rongtrờ ấu rung tỉnh cần ngưng sử ng như các thuốc khác có leo ni beà soỦ koảci ke oi o2 Ý np (dùng đồng thã hoặc dùng tần tự trứng ngìy) đếu có hiệu qui lầm tìng thi tr sắt 
iếu lượng quy cơ làm giảm bạch cấu trung tỉnh. Bệnh nhân cần được cách ly để tránh ấndủ ấn du% làm Máu và hệ thống máu đènbghcáutrungtính bệnh nhậnh thếu máu bám sinh so ớivi dòng đơn tỉng Êuốc lề đìng dieipton dò động từ S0đến 
Liếu điu trì củ ó ẹ 35 mgƒkg trong lượng cơ thế. Uống 3 lần/ngày vớ tổng liều hàng __ xétnghiệmfổngthếmáuvàchisðbehráutrvngtinh.(inđượcbồsunglịp thời bìnghồng cầu, tiểu cầuhoặc bạch Mắtbạch cu hạt gà từ40 tiền sựphối hợp có thể không bào vệ những tổn 
ngày là 75 lực thế. Liều lượng tnỗi kg: ấn được tính chính xác đến 2,5 mỉ gắn cáunhântạotaukhickế qu sét nghệm n theo đc ỉsổnờyhồngngày nong3 tin lên tếp đàm bảo Rối loạn hề thống miễn quan do sátgày, 
nhất. em bảng ch tết ếtđuy liêu lượng thể từng nắc 101g, cdc is ca bệnh nhắn về nh tường lếu hong qui từ hợp vớigảm bạch: dh Dược động học 
Đề có đuợ lềuhoing 5 mygfng),sử dụng thế th thuốc ương ứg ìng trong thì cần được chấn đoán theo quy tỉnh và điều trị theo phác đố thịt hợp. nNoườnng Son Hắp thư: t9 2emils4ispoltc-Aeoderanireo.littr lổngđộ nh tenghếtnh 

Ũ ù la bội ìbộisố của 10kg được Độc tính gảy đột bến: Defsipton có thể gây :2 độc tính trên gen do đồ không loại trừ khả năng có thể gồy ra đột Da cb 2 22I NET $0 itsau 1 liều dưy nhí gỡ 

6g) | Tổng mr &Ï 9m 9 . : ã lN, 
(mg) (mg, 3lín/ngìy) (Blún/nìy) Nóng độn” FYệ é trong hưyết tượng, cần phải Rối loạn hệ thần kinh Đau đầu 'Sau khi dùng liều 25 mọ/kq, nồng độ đình trong buyết thanh của sệnh nhỏn dùng thuốc lúc no ( 85 mol) thấp 

ó: kèm phù hợp. bạc xiemebsecr-gndodlntseeLiaufnk (lạ BÉ ieblierbnlietcliphisw 
” 1600 so E à ữ ¿ngMhrhnđonglohudiHViokc tnhsợ Rồiloạnhệtiêuhóa — | Buốnón ladủy Xkc sử h : 

30 250 70 15 giảm m&n dch, do đỏ khi sử dụng defeipror cho những bệ ¡ y giảm miễn ch cần được cần nhắc khi LIÊN th agnng te dner=eeirtuSfelsgtgEĐrhdrsgersda 
lợií£hcohơn nguy a23g8 

kẻ bex2 bhu¿2 d0, Không có dĩ liệu về việc sử dụng defeipton bệnh nhắn suy thận hoặc gan. Do dkfefipron được bồi tết chủ yếu Rồi lan da và mô dưới Phítban n thịn,J5% đến 90% ca liều uống được từm thấy é 
50 3750 1350 125 qua thận và chuyển hóa ở gan, đo đó cần thàn trọng khi sử dụng cho bệnh nhân bị sưy thận hoặc tối loạn chức da Mềdy đầu tiên, ếnhỏ Iphúc hợp sắt - deferipron. Phẩn cò 
En Xô tên n năng 0ạn. E3 be me ceirlivecloleetobtrirdmlcrei nem Bồloyn (xưng tà mô Paulup thảitrừqua phân. Thồigian bán thảiở hấu hết bệnh nhún là - 3 gỡ. 

tdefsiptoa. Nếu có sự qì tăng trong một thời q liểnkết (uy cách đồng gói: 
10 5350 1750 175 sửdngdefelpeon. — Hộp IIo260m| 
s PS X60 mô 0tinhinh biếu núudiugadlngen ntrhyn gi iánà[loặcfểmgsnCoøgicdngái ThI-8, bệ Kông E: |.NÀI MếkLiihog để Bảo quản: là 
z3 F7 P" TH đcbiệtphúi hủy đế ệnh nhắn viêm gan Củ tối ưu. le. can Bảo quản trong bao bì kín, tránh ấm, tránh ảnh sảng, ở nhiệt độ dưi 30C. 

"rong thờ gian điu trị,nuốc tiếu có th chuyể đhoặcnâu do sự đào thải phúc hợp sắt  deipton. Bồi loạn chưng Một mỗi Nạn dùng: 
RẺ BÓZS9G2Y2 ng R â Wốiloyn thắn kinh ở trẻemkhi điều tị bằng béu gíp 2,9 in liều tối đã hàng ngờy sử đụng trong nhiều năm cũng, ù È 

íng 100mgflg ng gỗy ra phản ứng h dt số c© lv Xe) b (hutrình gan = ruột l Tông mengan Tiêuduấn chấtlượng:TS 
bẠN, qi nếu ó hộ Mã Nhàsản xuất: Hiệu quả của việc sử dụ sắt bị ảnh hưởng trực tiếp đíuHild@ — wạc thuốc tạo di ỗi tượng cụ thế, Đáp ng với ủa deleipton là mít bạch cầu hạtvới - 
và mức quá tả sắtcủa cơ thể, Sau hi bát đíu đều trị bằng DetodIon,nồng độ (eriin huyết thành hoặc ác dỉ MyS vụng ẹ 
>ù tin đil0y tự sở kiobt t0 no , đều tị ũng nhưlgiíh, s97 ddnôẹ nhá đi), vnhtơa4 án man nh 3) xyBmiEotixierruio,testi90alia10I bat sao fA1 SH: rồi dưluợng sắttưongcơ thể cần được theo dời 2 đến 3tháng để đánh giá hiệu quảIšu dài của phác đồ tạo 2 ›Dượcph # tài bạn đÉ Mê T. Sử Đ hi ù ~ Tiêu chảy, hấu hết là nhẹ và trong thời gan ngắn, đã được báo cảo ở những bệnh nhân được đều trị bằng (ông ty cổ phần Dược phẩm Œ@C1 Hà Nội ph tongviệ liếm soitd/lượn sắt ong tế. Dềudhnh iu lượng sử dựng nến đực ânnhúcđ£ —- ọ, a„. tuy, đơnlẻ đi đẹp ứg hoệchỉ gÌ sổ duy về : (umiông nghiệp HàEinhPhương, TRUờng Tín, Hà Nội úp lạ đo tnghhhìn à mạ tu đấuhị ệcngưd]đmg d4eipenddn6ưc dnnhíctếutổngđ) ˆ cu phang Sản A09 et RE. nn DƯ. ¬ ^^ MP HN, l. 
(eitnginauốngdưđ s00 : “ k p 9 Xertmeoe SN . ñnöychaygrc —_ tt HÓHPhẩhg20ukrljsida, trlnnàthôg dhdin Bên. 

P : thếgiy tadiứng.  Bảnh khớp bao gồm từ đau nhẹ ở một hoc nhiều khớp đến viêm khép c tràn dịch và có ảnh hưởng đến vải hhptôi feoaminðliu duấn (15 mg/kgfngby) nhưng không đuợc vuợt quá 100 mg/tgfngiy. NT lò ) ông đến vã Ý.Ê 5424/2852 0008 kdr, Sidin thuốc dophụnữcthÌtàdho ønhứ: động đã được báo cáo thấy ö các bệnh nhắn được đầu trị bồng defeipton. Bệnh khôp nhẹ nói hung thường đin 
ng thi. Độc tính tiên sinh gưt

https://trungtamthuoc.com/


